	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT  


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Ổn định và gia cố mái dốc công trình (Stabilization and Reinforcement of Slope)
Mã số học phần: 7100316
Số tín chỉ: 2 (2-0-4), thời gian học 08 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 30	      	           Bài tập: 0		Thực hành: 0
Thực tập: 0			Đồ án: 0		Tự học: 60
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy				Mã giảng viên
       1. PGS.TS Tạ Đức Thịnh				     0405-04
2. ThS. Phạm Văn Hùng			                 1003-04
3. TS. Phạm Đức Thọ				     0303-24
4. ThS. Bùi Anh Thắng                                             1003-05
2.2. Bộ môn: Xây dựng Hạ tầng cơ sở.
2.3. Khoa: Xây dựng
3. Điều kiện học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: 7100304 (Cơ học đất xây dựng)
4. Mục tiêu môn học: 
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về sườn dốc và mái dốc công trình, các phương pháp tính toản ổn định mái dốc, các phương pháp gia cố ổn định mái dốc.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Sinh viên được trang bị và hiểu rõ kiến thức về những vấn đề chung về sườn dốc tự  nhiên, mái dốc nhân tạo, các yếu tố gây mất ổn định sườn dốc, mái dốc
4.1.2. Hiểu rõ và sử dụng thành thạo các phương pháp tính toán ổn định mái dốc
4.1.3. Hiểu rõ và sử dụng thành thạo các phương pháp gia cố ổn định mái dốc.
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Có kỹ năng phân tích, tổng hợp các tài  liệu khoa học về sườn dốc, mái dốc; lựa chọn mô hình tính toán các bài toán ổn định mái dốc.
4.2.2. Có kỹ năng tra cứu và sử dụng các bảng tra khi giải các bài toán ổn định mái dốc và gia cố mái dốc
4.2.3. Có kỹ năng sử dụng các phần mềm giải các bài toán ổn định mái dốc và gia cố mái dốc công trình
4.2.4. Có kỹ năng tự học, làm việc nhóm và thuyết trình một vấn đề.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Những nội dung chính của học phần bao gồm: Những vấn đề chung về sườn dốc tự nhiên, mái dốc nhân tạo; Các yếu tố gây mất ổn định sườn dốc, mái dốc; Các phương pháp tính toán ổn định mái dốc; Các phương pháp gia cố mái dốc.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Trượt sườn dốc tự nhiên
	6
	4.1, 4.2

	1.1
	Sự dịch chuyển đất đá trên sườn dốc tự nhiên 
	
	4.1.1

	1.2
	Đặc điểm hình thái, cấu trúc của khối trượt sườn dốc tự nhiên
	
	4.1.1

	1.3
	Nguyên nhân và điều kiện hỗ trợ quá trình trượt sườn dốc tự nhiên
	
	4.1.1

	1.4
	Phân loại trượt sườn dốc tự nhiên
	
	4.1.1

	Chương 2
	Trượt mái dốc nhân tạo
	6
	4.1, 4.2

	2.1
	Sự dịch chuyển đất đá trên sườn dốc nhân tạo
	
	4.1.1

	2.2
	Trượt tịnh tiến trên mái dốc vô hạn 
	
	4.1.1

	2.3
	Cơ chế phá hoại mái dốc trong đất dính 
	
	4.1.1

	2.4
	Cơ chế phá hoại mái dốc trong đất rời
	
	4.1.1

	Chương 3
	Tính toán ổn định mái dốc
	9
	4.1, 4.2

	3.1
	Hệ số ổn định mái dốc
	
	

	3.2
	Phương pháp giả thiết mặt trượt là mặt trụ tròn
	
	4.1.2

	3.3
	Phương pháp tra bảng của Golstein
	
	4.1.2

	3.4
	Phương pháp xây dựng mặt nghiêng ổn định của Maxlop
	
	

	3.4
	Phương pháp Fixenko
	
	4.1.2

	3.5
	Phương pháp số ổn định của  Taylor
	
	4.1.2

	3.6
	Phương pháp phân tích nêm
	
	4.1.2

	Chương 4
	Các phương pháp gia cố mái dốc 
	9
	4.1, 4.2
4.1.3
4.1.3

	4.1
	Các vấn đề chung trong thiết kế mái dốc ổn định
	
	

	4.2
	Phương pháp gia cố mái dốc bằng tường chắn
	
	

	4.3
	Phương pháp gia cố mái dốc bằng neo giữ
	
	4.1.3

	4.4
	Phương pháp gia cố mái dốc bằng cọc đất – xi măng
	
	4.1.3

	4.5
	Phương pháp gia cố mái dốc bằng giải pháp phi công trình
	
	4.1.3



7. Phương pháp giảng dạy
- Dạy lý thuyết kết hợp bài tập và liên hệ thực tế.
- Nghiên cứu, phân tích tính huống.
- Thảo luận nhóm.
- Làm bài tập trên lớp và ở nhà.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau: 
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Cách đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
Bài tập làm ở nhà
	Thi viết
Theo yêu cầu của bộ môn
	


	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	
Yêu cầu tham dự  tiết trên lớp
	60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập và tham khảo
[1]. V.Đ.Lomtadze. Địa chất động lực công trình. Nhà Xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, 1982
[2]. R.Whitlow. Cơ học đất, Tập 2. Nhà Xuất bản Giáo dục, Hà Nội 1996.
[3]. Tạ Đức Thịnh, Nguyễn Huy Phương. Cơ học đất. Nhà Xuất bản Xây dựng, Hà nội 2002
[4]. Tạ Đức Thịnh, Nguyễn Huy Phương, Nguyễn Văn Phóng. Bài tập cơ học đất. Nhà Xuất bản Xây dựng, Hà nội 2005.
[5]. Phan Trường Phiệt. Áp lực đất và tường chắn đất. Nhà Xuất bản Xây dựng, Hà nội 2012.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: Trượt sườn dốc tự nhiên
	9

	0
	
	Sinh viên đọc tài liệu:
[1]: Chương 9  

	2
	Chương 2: Trượt mái dốc nhân tạo
	9
	0
	
	Sinh viên đọc tài liệu:
[2]: Chương 9 

	3;4
	Chương 3: Tính toán ổn định mái dốc
	16

	0
	
	Sinh viên đọc tài liệu:
[2]: Chương 9 
[3]: Chương 5
Bài tập: [4]

	5;6
	Chương 3: Tính toán ổn định mái dốc 
Chương 4: Các phương pháp gia cố mái dốc
	16



	0
	
	Sinh viên đọc tài liệu:
[1]: Chương 6


	7;8
	Chương 4: Các phương pháp gia cố mái dốc
	10

	4
	
	Sinh viên đọc tài liệu:
[2]: Chương 7
[5]: Chương 14, 17, 18
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PHÓ TRƯỞNG KHOA


PGS.TS. Đặng Trung Thành
	 Hà nội, ngày     tháng      năm 2020
TRƯỞNG BỘ MÔN
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TS. Nguyễn Trọng Dũng
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